	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
1/12
	S
	1
	HĐTN
	37
	Sinh hoạt dưới cờ: Tự học – Tự làm.
	 
	

	
	
	2
	Toán
	61
	Luyện tập -Trang 88
	
	Giấy màu, bút chì, kéo, keo

	
	
	3
	Tiếng Việt
	85
	Đọc: Bét -tô - ven và Bản xô – nát ánh trăng
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Tiếng Việt
	86
	Luyện từ và câu: Luyện tập về tính từ   
	Soi bài
	Bảng phụ

	
	C
	5
	Tiếng Anh
	49
	Unit 5: Leisure time -Lesson 2: Task 7,8,9
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	6
	Đạo Đức
	13
	Yêu lao động (Tiết 4)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	25
	Đứng kiễng gót trên một chân
	
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Ba
2/12
	S
	1
	Tiếng Việt
	87
	Viết: Tìm hiểu cách viết đơn
	
	Bảng phụ

	
	
	2
	Toán 
	62
	Luyện tập -Trang 89
	Soi bài 
	Máy tính, ti vi, máy soi 

	
	
	3
	Âm Nhạc
	13
	Học hát bài TẾT LÀ TẾT
	
	Đàn

	
	
	4
	Khoa học
	25
	Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém (T1)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	TV (B.S)
	3
	Ôn luyện từ và câu
	
	

	
	
	6
	HĐTN
	38
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chủ động lập kế hoạch.
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	Tiếng Anh
	50
	Unit 5: Leisure time - Lesson 3: Task 1,2,3
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Tư
3/12
	S
	1
	Tiếng Việt
	88
	Đọc: Người tìm đường lên các vì sao (t1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	89
	Đọc: Người tìm đường lên các vì sao (t2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tin Học
	13
	Bài học STEM: Chủ đề: Tạo bài trình chiếu giới thiệu lịch sử, văn hóa
	
	Máy tính

	
	
	4
	LSĐL
	25
	Sông Hồng và văn minh sông Hồng (T1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Toán
	63
	Luyện tập -Trang 90
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	6
	Khoa Học
	26
	Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém (T2)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	26
	Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng tại chỗ
	 
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Năm
4/12
	S
	1
	Mĩ Thuật
	13
	Vẻ đẹp trong cuộc sống (T 1)
	
	Tranh

	
	
	2
	Tiếng Việt
	90
	Viết: Viết đơn.  
	
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	51
	Unit 5: Leisure time - Lesson 3: Task 4,5,6
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Toán
	64
	Hai đường thẳng vuông góc -Trang 91
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	C
	5
	
	
	
	 
	

	
	
	6
	
	
	
	 
	

	
	
	7
	
	
	
	 
	

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Sáu
5/12
	S
	1
	Tiếng Anh 
	52
	Unit 5: Leisure time - Lesson 3: Task 7,8,9
	Sách mềm 
	Máy tính, ti vi 

	
	
	2
	Tiếng Việt
	91
	Đọc mở rộng
	
	

	
	
	3
	Toán
	65
	Luyện tập -Trang 92
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	4
	LSĐL
	26
	Sông Hồng và văn minh sông Hồng (T2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Công Nghệ
	13
	Bài học STEM: Chủ đề: Chậu hoa, cây cảnh mini
	 
	Chậu, cây, hoa, kéo..

	
	
	6
	Toán (BS)
	10
	Luyện tập
	 
	

	
	
	7
	HĐTN
	39
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Chủ động thực hện nhiệm vụ đọc sách
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



